Đại số 9 - Chương 1: Phương trình và hệ phương trình – Tự luận có lời giải                                       Chân Trời Sáng Tạo

CHỦ ĐỀ 2

GIẢI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN

Để giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình bậc nhất hai ẩn ta thực hiện theo các bước sau:


( Bước 1: Lập hệ phương trình


+ Chọn hai ẩn biểu thị hai đại lượng chưa biết và đặt điều kiện thích hợp cho chúng.



+ Biểu diễn các đại lượng liên quan theo các ẩn và các đại lượng đã biết.



+ Lập hệ phương trình bậc nhất hai ẩn biểu thị mối quan hệ giữa các đại lượng.


( Bước 2: Giải hệ hai phương trình nói trên.


( Bước 3: Kiểm tra xem trong các nghiệm của hệ phương trình, nghiệm nào thích hợp với bài toán (thoả mãn điều kiện ở bước 1) và kết luận.

DẠNG 1
TOÁN VỀ QUAN HỆ CÁC SÓ

Phương pháp

Ta phải chú ý tới cấu tạo của một số có hai chữ số , ba chữ số …viết trong hệ thập phân. điều kiện của  các chữ số .

( Biểu diễn số có hai chữ số: 
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( Biểu diễn số có ba chữ số: 
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Bài 1. Tìm hai số tự nhiên, biết rằng tổng của chúng bằng 2021 và hiệu của số lớn và số bé bằng 15.
Lời giải

Gọi số lớn là 
[image: image5.wmf]x
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Tổng của hai số là 2021 nên ta có phương trình: 
[image: image9.wmf]2021
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Hiệu của số lớn và số bé bằng 15 nên ta có phương trình: 
[image: image11.wmf]15
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Từ 
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 ta có hệ phương trình: 
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Vậy số lớn là 1018, số bé là 1003.

Bài 2. Tổng các chữ số của một số có hai chữ số là 9. Nếu thêm vào số đó 63 đơn vị thì số thu được cũng viết bằng hai chữ số đó nhưng theo thứ tự ngược lại. Hãy tìm số đó?

Lời giải

Gọi chữ số hàng chục là 
[image: image16.wmf]x
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Gọi chữ số hàng đơn vị là 
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Vì tổng hai chữ số là 9 nên: 
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Số cần tìm là: 
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Ta có: 
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Từ 
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Vậy số cần tìm là 
[image: image29.wmf]18


BÀI TẬP RÈN LUYỆN

Bài 3. Tìm hai số biết rằng 4 lần số thứ hai cộng với 5 lần số thứ nhất bằng 18040, và 3 lần số thứ nhất hơn 2 lần số thứ hai là 2002.
Lời giải

- gọi số thứ nhất là x, số thứ hai là y 
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- theo bài ra, ta có : 
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Bài 4. Tìm một số tự nhiên có hai chữ số, tổng các chữ số của nó bằng 11, nếu đổi chỗ hai chữ số hàng chục và hàng đơn vị cho nhau thì số đó tăng thêm 27 đơn vị.

Lời giải

Gọi số có hai chữ số là: 
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Vậy số tự nhiên cần tìm là 
[image: image34.wmf]47


Bài 5. Tìm hai số tự nhiên hơn kém nhau 12 đơn vị biết tích của chúng bằng 20 lần số lớn cộng với 6 lần số bé.
Lời giải

Cách 1: giải bằng cách lập hệ phương trình
Gọi số lớn là 
[image: image35.wmf]x


Gọi số bé là 
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Ta có hệ phương trình 
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Cách 2: giải bằng cách lập phương trình
Gọi số bé là 
[image: image39.wmf](
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Khi đó số lớn là 
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Vì tích của chúng bằng 20 lần số lớn cộng với 6 lần số bé nên ta có phương trình:
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Vậy số bé là 24; số lớn là 36.

Bài 6. Tìm một số tự nhiên có hai chữ số, biết rằng số đó gấp 4 lần tổng các chữ số của nó. Nếu viết hai chữ số của nó theo thứ tự ngược lại thì đc số mới lớn hơn số ban đầu 36 đơn vị. 
Lời giải

gọi số tự nhiên cần tìm có dạng: 
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theo bài ra, ta có: 
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Bài 7. Tìm một số có hai chữ số. Biết rằng nếu viết thêm số 1 vào bên phải số này thì được một số có ba chữ số hơn số phải tìm 577 và số phải tìm hơn số đó nhưng viết theo thứ tự ngược lại là 18 đơn vị.
Lời giải

gọi số tự nhiên cần tìm có dạng: 
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theo bài ra, ta có: 
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Bài 8. Cho một số có hai chữ số. Nếu đổi chỗ hai chữ số của nó thì được số mới lớn hơn số đã cho là 63. Tổng của số đã cho và số mới tạo thành bằng 99. Tìm số đã cho.

Lời giải

Gọi số có hai chữ số là: 
[image: image46.wmf](,0;,)
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Số ngược lại là: 
[image: image47.wmf]yx


Theo bài ta có: 
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Vậy số cần tìm là 
[image: image49.wmf]18


Bài 9. Đem một số có hai chữ số nhân với tổng các chữ số của nó thì được 405. Nếu lấy số được viết bởi hai chữ số ấy nhưng theo thứ tự ngược lại nhân với tổng các chữ số của nó thì được 486. Hãy tìm số có hai chữ số đó.

Lời giải

Gọi chữ số hàng chục là 
[image: image50.wmf]x

, chữ số hàng đơn vị là 
[image: image51.wmf]y
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Vậy số cần tìm là 
[image: image54.wmf]54


Bài 10. Tìm một số tự nhiên có ba chữ số, tổng các chữ số bằng 17, chữ số hàng chục là 4, nếu đổi chỗ các chữ số hàng trăm và hàng đơn vị cho nhau thì số đó giảm 99 đơn vị.
Lời giải

Gọi số cần tìm là: 
[image: image55.wmf]136
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Vậy số tự nhiên cần tìm là 
[image: image56.wmf]647


Bài 11. Tìm tất cả các số tự nhiên có hai chữ số, biết rằng chữ số hàng đơn vị nhỏ hơn chữ số hàng chục là 2 và tích của hai chữ số đó của nó luôn lớn hơn tổng hai chữ số của nó là 34.

Lời giải

Gọi chữ số phải tìm là: 
[image: image57.wmf]28
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Vậy số cần tìm là 86.

Bài 12. Tìm hai số tự nhiên liên tiếp có tổng các bình phương của nó bằng 85

Lời giải

Gọi số bé là 
[image: image58.wmf]x
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Gọi số lớn là 
[image: image60.wmf]y
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Theo bài ra ta có:
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Vậy hai số tự nhiên cần tìm là 
[image: image64.wmf]6

 và 
[image: image65.wmf]7


Bài 13. Tìm một số có hai chữ số, biết rằng tổng hai chữ số của nó nhỏ hơn số đó 6 lần và thêm 25 vào tích của hai chữ số đó sẽ được số viết theo thứ tự ngược lại với số phải tìm.
Lời giải

gọi số tự nhiên cần tìm có dạng: 
[image: image66.wmf](
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theo bài ra, ta có: 
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vậy số cần tìm là : 54

DẠNG 2

TOÁN LIÊN QUAN HÌNH HỌC

Phương pháp: 


( Ghi nhớ công thức tính chu vi của các loại hình sau



+ Chu vi tam giác: Bằng tổng độ dài ba cạnh



+ Chu vi hình chữ nhật: 
[image: image68.wmf](
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( Ghi nhớ diện tích các hình: Tam giác, hình chữ nhật, tam giác vuông, hình vuông, hình thang

Bài 14. Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều rộng ngắn hơn chiều dài 45 m. Tính diện tích thửa ruộng, biết rằng nếu chiều dài giảm đi 2 lần và chiều rộng tăng lên 3 lần thì chu vi thửa ruộng không thay đổi.

Lời giải

Gọi chiều rộng của thửa ruộng  là x (m), chiều dài của thửa ruộng  là y (m). ( x> 0, y > 0).

Khi đó ta có hệ phương trình 
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[image: image70.wmf]Þ

 Diện tích của thửa ruộng là : 900 m2.

Bài 15. Một khu đất hình chữ nhật có chu vi là 280 người ta làm đường đi xung quanh rộng 2m nên diện tích phần còn lại để trồng vườn là 4256m2. Tính kích thước ban đầu của khu vườn.
Lời giải

Gọi chiều rộng khu vườn là x (m) đ/k x >0

chiều dài khu vườn là y (m) đ/k y>0

Nửa chu vi là 280:2 =140 (m)

theo bài ra ta có Pt    
[image: image71.wmf]140

xy

+=

 (1)

Khi bớt chiều rộng đi 4 mlà 
[image: image72.wmf]4
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khi bớt chiều dài đi 4 (m) là 
[image: image73.wmf]4
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Theo bài ra ta có HPT : 
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 Giải ra được chiều rộng là 60m  ,chiều dài là 80m 

BÀI TẬP RÈN LUYỆN

Bài 16. Một hình thang có diện tích là 140cm2, chiều cao 8cm. Tính độ dài các đáy của hình thang, biết chúng hơn kém nhau 5cm
Lời giải

Ta có: 
[image: image77.wmf]().8
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Vậy độ dài hai đáy của hình thang lần lượt là 20 và 15cm.
Bài 17. Một mảnh vườn hình chữ nhật có chu vi bằng 34m. Nếu tăng thêm chiều dài 3m và chiều rộng 2m thì diện tích tăng thêm 45m2. Hãy tính chiều dài và chiều rộng của mảnh vườn?
Lời giải

Gọi chiều dài mảnh vườn là 
[image: image78.wmf](
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Gọi chiều rộng là 
[image: image79.wmf](
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Theo bài ra ta có hệ phương trình 
[image: image80.wmf]1712
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Vậy chiều dài là 12 (m); chiều rộng là 5(m)

Bài 18. Một sân trường hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng 16 mét. Hai lần chiều dài kém 5 lần chiều rộng 28 mét. Tính chiều dài và chiều rộng của sân trường?
Lời giải

Gọi chiều dài và chiều rộng của sân trường hình chữ nhật lần lượt là 
[image: image81.wmf](
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Theo bài ra ta có hệ 
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 Vậy chiều dài là 
[image: image83.wmf](
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 và chiều rộng là 
[image: image84.wmf](
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Bài 19. Một thửa đất hình chữ nhật có chu vi bằng 198 m, diện tích bằng  2430 
[image: image85.wmf]2

m

. Tính chiều dài và chiều rộng của thửa đất hình chữ nhật đó cho.
Lời giải

Gọi x (m)  là chiều dài và y (m) là chiều rộng của  thửa đất hình chữ nhật, với (
[image: image86.wmf]099
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Theo bài ra thửa đất có :

Chu vi  :                 2(x + y) = 198   (m)

Diện tich :                       xy = 2430 (m2)

Ta có hệ phương trình :       
[image: image87.wmf]2()19899
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Vậy chiều dài và chiều rộng thửa đất hình chữ nhật là : x =  54 (m) và y =  45 (m).

Bài 20. Một hình chữ nhật có chu vi là 70 m ,nếu giảm chiều rộng đi 3m và tăng chiều dài 5m thì diện tích như cũ .Hãy tìm chiều rộng và chiều dài ?

Lời giải

Gọi chiều rộng là x (m),  chiều dài là y (m)  đ/k x,y>0

Nửa chu vi là 
[image: image89.wmf]70
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Khi chiều rộng tăng và chiều giảm ta có 
[image: image90.wmf](
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Theo bài ra ta HPT : 
[image: image91.wmf](
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Vậy chiều rộng là 15m và chiều dài là 20m.  

Bài 21. Một mảnh vườn hình chữ nhật có diện tích là 168 m2. Nếu giảm chiều dài đi 1m và tăng chiều rộng thêm 1m thì mảnh vườn đó trở thành hình vuông. Tính chiều dài, chiều rộng của mảnh vườn
Lời giải

Gọi chiều dài và chiều rộng lần lượt là 
[image: image92.wmf](
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Diện tích mảnh vườn là 
[image: image93.wmf](
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Giảm chiều dài 1m và tăng chều rộng 1m thì mảnh vườn là hình vuông nên ta có 
[image: image94.wmf]11
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[image: image95.wmf]2(2)
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Thế 2 vào 1 ta được: 
[image: image96.wmf]2
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Vậy chiều dài là 14m, chiều rộng là 12m.

Bài 22. Một mảnh đất hình chữ nhật có độ dài đường chéo là 13m và chiều dài lớn hơn chiều rộng là 7m. Tính chiều dài và chiều rộng của mảnh đất đó.

Lời giải

Gọi chiều dài của mảnh đất đó là 
[image: image97.wmf]x

 và chiều rộng của mảnh đất đó là 
[image: image98.wmf]y

 (m,
[image: image99.wmf]0
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Khi đó ta có hệ phương trình 
[image: image100.wmf]222
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Giải hệ ta được 
[image: image101.wmf]12
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. Đối chiếu với điều kiện ta thấy thỏa mãn. 

Vậy chiều rộng mảnh đất hình chữ nhật là 5m và chiều dài là 12m.

Bài 23. Một mảnh đất hình chữ nhật có chu vi bằng 28m. Đường chéo của hình chữ nhật dài 10. Tính chiều dài và chiều rộng của mảnh đất hình chữ nhật đó.
Lời giải

Gọi chiều dài là 
[image: image102.wmf](

)

(

)

028

xmx

<<


Gọi chiều rộng của hình chữ nhật là 
[image: image103.wmf](
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Chu vi của hình chữ nhật là 28m nên 
[image: image104.wmf]14
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Đường chéo của hình chữ nhật là 10m nên 
[image: image105.wmf]22
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Vậy ta có hệ phương trình  
[image: image106.wmf]22
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Giải hệ phương trình ta nhận được 
[image: image107.wmf](
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Bài 24. Nhà bạn Minh Hiền được ông bà Nội cho một mảnh đất hình chữ nhật. Khi bạn Nam đến nhà bạn Hiền chơi, Hiền đố Nam tìm ra kích thước của mảnh đất khi cho biết: mảnh đất đó có chiều dài gấp bốn lần chiều rộng và nếu giảm chiều rộng đi 2m, tăng chiều dài lên gấp đôi thì diện tích mảnh đất đó sẽ tăng thêm 20m2. Các em hãy giúp Nam tìm ra chiều dài và chiều rộng của mảnh đất nhà bạn Hiền
Lời giải

Cách 1: Giải bằng cách lập hệ phương trình
Gọi chiều dài là 
[image: image108.wmf](
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Gọi chiều rộng là 
[image: image109.wmf](
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[image: image110.wmf]2
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Diện tích mới là: 
[image: image111.wmf]22
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Vậy chiều rộng là 
[image: image112.wmf](
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; chiều dài là 
[image: image113.wmf](
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Cách 2: Giải bằng cách lập phương trình

Gọi chiều rộng của mảnh đất là 
[image: image114.wmf](
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Vậy chiều dài là: 
[image: image115.wmf](
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Diện tích mảnh đất là: 
[image: image116.wmf](
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Diện tích mảnh đất sau khi giảm chiều rộng 
[image: image117.wmf]2
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 và tăng chiều dài lên gấp đôi là: 
[image: image118.wmf](
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Theo bài ra ta có phương trình: 
[image: image119.wmf]2
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Vậy chiều rộng là 
[image: image120.wmf](
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[image: image121.wmf](
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DẠNG 3
TOÁN CHUYỂN ĐỘNG BỘ

Phương pháp: Áp dụng công thức: 
[image: image122.wmf].;
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Chú ý:

(  Vận tốc tỷ lệ nghịch với thời gian và tỷ lệ thuận với quãng đường đi được:


(  Nếu hai xe đi ngược chiều nhau khi gặp nhau lần đầu: Thời gian hai xe đi được là như nhau, Tổng quãng đường 2 xe đi được bằng đúng quãng đường cần đi của 2 xe.


(  Nếu hai phương tiện chuyển động cùng chiều từ hai địa điểm khác nhau là A và B, xe  từ A chuyển động nhanh hơn xe từ B thì khi xe từ A đuổi kịp xe từ B ta luôn có hiệu quãng đường đi được của xe từ A với quãng đường đi được của xe từ  B bằng quãng đường AB

Bài 25. Một ô tô đi từ A đến B với vận tốc dự định trong một thời gian dự định. Nếu ô tô tăng vận tốc thêm 3 km/h thì thời gian rút ngắn được 2 giờ so với dự định. Nếu ô tô giảm vận tốc đi 3 km/h thì thời gian đi tăng hơn 3 giờ so với dự định. tính độ dài quãng đường AB.

Lời giải

Gọi vận tốc dự định của ô tô là 
[image: image123.wmf]x

 (km/h, 
[image: image124.wmf]3
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) và thời gian dự định đi từ A đến B là 
[image: image125.wmf]y

 (giờ, 
[image: image126.wmf]2
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). Khi đó quãng đường từ A đến B dài 
[image: image127.wmf]xy

 (km).

Nếu ô tô tăng vận tốc thêm 3 km/h thì vận tốc lúc đó là 
[image: image128.wmf]3
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 (km/h). khi đó thời gian đi sẽ là: 
[image: image129.wmf]2
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Ta có phương trình: 
[image: image130.wmf](
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Tương tự nếu ô tô giảm vận tốc đi 3 km/h thì thời gian tăng 3 giờ nên ta có phương trình: 
[image: image131.wmf](
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Từ (1) và (2) ta có hệ phương trình 
[image: image132.wmf](
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Giải hệ ta được 
[image: image133.wmf]15
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. Đối chiếu với điều kiện ta thấy thỏa mãn.

Vậy quãng đường AB dài là: 
[image: image134.wmf]12.15180
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 (km).

Bài 26. Một ô tô và một xe máy khởi hành cùng một lúc từ hai tỉnh cách nhau 
[image: image135.wmf]200

km

, đi ngược chiều và gặp nhau sau 
[image: image136.wmf]2

 giờ. Tìm vận tốc của ô tô và xe máy, biết rằng nếu vận tốc của ô tô tăng thêm 
[image: image137.wmf]10/
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 và vận tốc của xe máy giảm đi 
[image: image138.wmf]5/
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 thì vận tốc của ô tô bằng 
[image: image139.wmf]2

 lần vận tốc của xe máy.
Lời giải

Gọi vận tốc của ô tô và vận tốc của xe máy lần lượt là 
[image: image140.wmf](
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[image: image141.wmf],0
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Sau 
[image: image142.wmf]2

 giờ ô tô đi được quãng đường là: 
[image: image143.wmf](
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Sau 
[image: image144.wmf]2

 giờ xe máy đi được quãng đường là: 
[image: image145.wmf](
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Vì hai xe khởi hành cùng một lúc từ hai tỉnh cách nhau 
[image: image146.wmf]200

km

, đi ngược chiều và gặp nhau sau 
[image: image147.wmf]2

 giờ nên ta có phương trình:
[image: image148.wmf](
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Nếu vận tốc của ô tô tăng thêm 
[image: image149.wmf]10/
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 thì vận tốc mới của ô tô là: 
[image: image150.wmf](
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Nếu vận tốc của xe máy giảm đi 
[image: image151.wmf]5/
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 thì vận tốc mới của xe máy là: 
[image: image152.wmf](
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Vì vận tốc của ô tô tăng thêm 
[image: image153.wmf]10/
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 và vận tốc của xe máy giảm đi 
[image: image154.wmf]5/
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 thì vận tốc của ô tô bằng 
[image: image155.wmf]2

 lần vận tốc của xe máy nên ta có phương trình:
[image: image156.wmf](
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Từ 
[image: image157.wmf](
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 và 
[image: image158.wmf](
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 ta có hệ phương trình: 
[image: image159.wmf]100

220

xy

xy

+=

ì

í

-=-

î
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Vậy vận tốc của ô tô là 
[image: image161.wmf]60/

kmh

 và vận tốc của xe máy là 
[image: image162.wmf]40/

kmh

.

Bài 27. Trên quãng đường 
[image: image163.wmf]AB

 dài 
[image: image164.wmf]210

 m , tại cùng một thời điểm một xe máy khởi hành từ 
[image: image165.wmf]A

 đến 
[image: image166.wmf]B

 và một ôt ô khởi hành từ 
[image: image167.wmf]B

 đi về 
[image: image168.wmf]A

. Sau khi gặp nhau  xe máy đi tiếp 4 giờ nữa thì đến 
[image: image169.wmf]B

 và ô tô đi tiếp 2 giờ 15 phút nữa thì đến 
[image: image170.wmf]A

. Biết rằng vận tốc ô tô và xe máy không thay đổi trong suốt chặng đường. Tính vận tốc của xe máy và ô tô.

Lời giải

Gọi vận tốc xe máy  là 
[image: image171.wmf]x

 (km/h) Điều kiện 
[image: image172.wmf]0
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.

Gọi vận tốc ô tô là 
[image: image173.wmf]y

 (k,/h). Điều kiện 
[image: image174.wmf]0
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Thời gian xe máy dự định đi từ 
[image: image175.wmf]A

 đến 
[image: image176.wmf]B

 là: 
[image: image177.wmf]210

x

 giờ. Thời gian ô tô dự định đi từ 
[image: image178.wmf]B

 đến 
[image: image179.wmf]A

 là: 
[image: image180.wmf]210

y

 giờ. 

Quãng đường xe máy  đi được kể từ khi gặp ô tô cho đến khi đến 
[image: image181.wmf]B

 là : 
[image: image182.wmf]4
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 (km).

Quãng đường ô tô  đi được kể từ khi gặp xe máy cho đến khi đến 
[image: image183.wmf]A

 là : 
[image: image184.wmf]9
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Theo giả thiết ta có hệ phương trình:


[image: image185.wmf]2102109
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[image: image186.wmf]Û



 EMBED Equation.DSMT4  [image: image187.wmf](

)

(

)

99

2102107

44

7

44

   1

4

4

9

9

4210

4210                   2

4

4

xyxy

xy

xy

xy

xy

ì

++

ì

ï

-=

ï

-=

ï

ï

Û

íí

ïï

+=

+=

ïï

î

î

  

Từ phương trình (1) ta suy ra 
[image: image188.wmf]99
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Thay vào phương trình (2) ta thu được: 
[image: image189.wmf]129
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, 
[image: image190.wmf]30
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Vậy vận tốc xe máy là 
[image: image191.wmf]30

 km/h. Vận tốc ô tô là 40 km/h.

BÀI TẬP RÈN LUYỆN

Bài 28. Một ô tô và một xe máy ở hai địa điểm 
[image: image192.wmf]A

 và 
[image: image193.wmf]B

 cách nhau 180km, khởi hành cùng một lúc đi ngược chiều nhau và gặp nhau sau 2 giờ. Biết vận tốc của ô tô lớn hơn vận tốc của xe máy là 10km/h. Tính vận tốc của mỗi xe?
Lời giải

Gọi vận tốc của ô tô là 
[image: image194.wmf](
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[image: image195.wmf]10
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Gọi vận tốc của xe máy là 
[image: image196.wmf](
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[image: image197.wmf]00
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Ta có phương trình: 
[image: image198.wmf](
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Sau 2 giờ ô tô đi được: 
[image: image199.wmf](
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Sau 2 giờ ô tô đi được: 
[image: image200.wmf](
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Theo đầu bài ta có phương trình
[image: image201.wmf]22180(2)
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Từ (1)(2) ta được 
[image: image202.wmf]50;40(/)
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Bài 29. Một ô tô đi quãng đường 
[image: image203.wmf]AB

 với vận tốc 50km/h rồi đi tiếp quãng đường 
[image: image204.wmf]BC

 với vận tốc 45km/h. Biết quãng đường tổng cộng dài 165km và thời gian ô tô đi trên quãng đường 
[image: image205.wmf]AB

 ít hơn thời gian đi trên quãng đường 
[image: image206.wmf]BC

 là 30 phút. Tính thời gian ô tô đi trên môi quãng đường?

Lời giải

Gọi thời gian ô tô đi trên quãng đường 
[image: image207.wmf]AB

 là 
[image: image208.wmf](
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Gọi thời gian ô tô đi trên quãng đường 
[image: image209.wmf]BC

 là 
[image: image210.wmf](
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[image: image211.wmf]3
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Bài 30. Quãng đường 
[image: image212.wmf]AB

 gồm một đoạn lên dốc dài 
[image: image213.wmf]5km

 và một đoạn xuống dốc dài 
[image: image214.wmf]10km

. Một người đi xe đạp từ 
[image: image215.wmf]A

 đến 
[image: image216.wmf]B

 hết 
[image: image217.wmf]1

 giờ 
[image: image218.wmf]10

 phút và đi từ 
[image: image219.wmf]B

 về 
[image: image220.wmf]A

 hết 
[image: image221.wmf]1

 giờ 
[image: image222.wmf]20

 phút (vận tốc lên dốc, xuống dốc lúc đi và về như nhau). Tính vận tốc lúc lên dốc, lúc xuống dốc của người đi xe đạp.
Lời giải

Đổi 
[image: image223.wmf]1

 giờ 
[image: image224.wmf]10

 phút 
[image: image225.wmf](
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 giờ 
[image: image227.wmf]20

 phút 
[image: image228.wmf](
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Gọi vận tốc lên dốc và xuống dốc của người đó lần lượt là 
[image: image229.wmf](
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Lúc đi: Thời gian lên dốc là 
[image: image232.wmf](
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, xuống dốc là 
[image: image233.wmf](
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Tổng thời gian đi hết 
[image: image234.wmf]1

 giờ 
[image: image235.wmf]10

 phút nên ta có phương trình: 
[image: image236.wmf]5107
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Lúc về: Thời gian lên dốc là 
[image: image237.wmf](
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, xuống dốc là 
[image: image238.wmf](
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Tổng thời gian đi hết 
[image: image239.wmf]1

 giờ 
[image: image240.wmf]20

 phút nên ta có phương trình: 
[image: image241.wmf]1054
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Từ (1) và (2), ta lập hệ phương trình: 
[image: image242.wmf]5107

6

1054

3

xy

xy

ì

+=

ï

ï

í

ï

+=

ï

î


Đặt 
[image: image243.wmf]1
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, ta được:
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 (Nhận)
Từ đây ta suy ra 
[image: image248.wmf]11

10

10

11

15

15

x

x

y

y

ì

=

ï

=

ì

ï

Þ

íí

=

î

ï

=

ï

î

 (Nhận)

Vậy vận tốc lúc lên dốc là 
[image: image249.wmf](
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 và vận tốc xuống dốc là 
[image: image250.wmf](
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.

Bài 31. Một xe máy đi từ A đến B trong thời gian dự định. Nếu vận tốc tằng 20km/h thì đến sớm 1 giờ, nếu vận tốc giảm đi 10km/h thì đến muộn 1 giờ. Tính quãng đường AB.

Lời giải

Để tính quãng đường AB ta tính đại lượng là vận tốc dự định và thời gian dự định.

Gọi vận tốc dự định là 
[image: image251.wmf]x

 giờ, thời gian dự định là 
[image: image252.wmf]y

 km/h 
[image: image253.wmf](10,1
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 Quãng đường AB dài là 
[image: image254.wmf].
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Nếu vận tốc tăng thêm 20km/h thì đến sớm 1 giờ, quãng đường được tính bằng công thức:


[image: image255.wmf](
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Nếu giảm vận tốc đi 10km/h thì đến muộn 1 giờ, quãng đường đi được tính bằng công thức 
[image: image256.wmf](
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Ta có hệ: 
[image: image257.wmf](
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So sánh với điều kiện ta thấy giá trị 
[image: image259.wmf]40,3
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 thỏa mãn

Vậy vận tốc dự định là 40km/h, thời gian dự định là 3 giờ. Quãng đường AB dài là: 
[image: image260.wmf]40.3120

=

km.

Bài 32. Hằng ngày, Nam đạp xe đi học với vận tốc không đổi trên quãng đường dài 10km. Nam tính toán và thấy rằng nếu đạp xe với vận tốc lớn nhất thì thời gian đi học sẽ rút ngắn 10 phút so với đạp xe với vận tốc hằng ngày. Tuy nhiên, thực tế sang nay lại khác dự kiến. Nam chỉ đạp xe với vận tốc lớn nhất trên nửa quãng đường (dài 5km), nửa quãng đường còn lại đường phố đông đúc nên Nam đã đạp xe với vận tốc hằng ngày. Vì vậy, thời gian đạp xe đi học sáng nay của Nam là 35 phút. Hãy tính vận tốc đạp xe hằng ngày và vận tốc xe đạp lớn nhất của Nam (lấy đơn vị vận tốc là km/h).
Lời giải

Gọi vận tốc đạp xe hằng ngày của Nam là 
[image: image261.wmf](
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Vận tốc xe đạp lớn nhất của Nam là 
[image: image262.wmf](

)

(

)

/0

ykmhy

>


Thời gian Nam đi học khi đạp xe với vận tốc hằng ngày là 
[image: image263.wmf](
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Thời gian Nam đi học nếu đạp xe với vận tốc lớn nhất là 
[image: image264.wmf](
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Thời gian đạp xe đến trường theo dự kiến ít hơn thời gian đạp xe đến trường hằng ngày là 10 phút 
[image: image265.wmf]1
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 nên ta có: 
[image: image266.wmf]10

x

 - 
[image: image267.wmf]10
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Thời gian đạp xe thực tế hôm nay là 35 phút 
[image: image269.wmf]7
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 nên ta có: 
[image: image270.wmf]557
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Ta có hệ phương trình: 
[image: image271.wmf]10101

15

6

55720

12

x

xy

y

xy

ì

-=

ï

=

ì

ï

Û

íí

=

î

ï

+=

ï

î


Vậy vận tốc đạp xe hằng ngày là 15 (km/h)

Vận tốc đạp xe lớn nhất là 20 (km/h)

Bài 33. Một ô tô và một mô tô cùng đi từ A đến B dài 120km. Xe ô tô đến sớm hơn xe mô tô là 1 giờ. Lúc trở về xe mô tô tăng vận tốc thêm 5km/h mỗi giờ, xe ô tô vẫn giữ nguyên vận tốc nhưng dừng lại nghỉ ở một địa điểm trên đường hết 40 phút, sau đó về đến A cùng một lúc với xe mô tô. Tính vận tốc ban đầu của mỗi xe, biết khi đi hay về hai xe đều xuất phát cùng một lúc
Lời giải

Gọi vận tốc xe ô tô và mô tô lần lượt là 
[image: image272.wmf]x

 và 
[image: image273.wmf]y
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Lại có tiếp: 
[image: image276.wmf]1201202
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Từ (1)(2) ta có 
[image: image277.wmf]60;40(/)
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DẠNG 4

TOÁN CHUYỂN ĐỘNG TRÊN SÔNG

Phương pháp: Nắm vững công thức sau


( Nếu gọi quãng đường là 
[image: image278.wmf]S

; Vận tốc là 
[image: image279.wmf]v

; Thời gian là 
[image: image280.wmf]t

, ta có các công thức sau:


[image: image281.wmf];;

SS

Svtvt

tv

===



( Gọi vận tốc thực của canô là 
[image: image282.wmf]1

v

; vận tốc dòng nước là 
[image: image283.wmf]2

v

, khi đó ta có:



+ Vận tốc canô xuôi dòng là 
[image: image284.wmf]12

vv
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+ Vận tốc canô ngược dòng là 
[image: image285.wmf]12
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Từ đó ta có 
[image: image286.wmf]2.
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Bài 34. Một ca nô chạy xuôi dòng một khúc sông dài 
[image: image287.wmf](
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, rồi chạy ngược dòng khúc sông ấy 
[image: image288.wmf](
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[image: image289.wmf]7
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. Nếu ca nô chạy xuôi dòng 
[image: image290.wmf](
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 rồi chạy ngược dòng 
[image: image291.wmf](
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 cũng hết 
[image: image292.wmf]7

h

. Tính vận tốc riêng của ca nô và vận tốc của nước.

Lời giải

Gọi vận tốc riêng của ca nô là 
[image: image293.wmf](
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Gọi vận tốc của nước là 
[image: image294.wmf](
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Vận tốc ca nô khi xuôi dòng là 
[image: image295.wmf]ôi
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Vận tốc ca nô khi ngược dòng là 
[image: image296.wmf]64
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Ta có hệ phương trình 
[image: image297.wmf]7264
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Vậy vận tốc riêng của canô là 
[image: image298.wmf](
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 và vận tốc của dòng nước là 
[image: image299.wmf](
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Bài 35. Một chiếc thuyền xuôi dòng và ngược dòng trên khúc sông dài 40km hết 4 giờ 30 phút. Biết thời gian thuyền xuôi dòng 5km bằng thời gian ngược dòng 4km. Tính vận tốc của dòng nước?
Lời giải

Gọi 
[image: image300.wmf]x

 là vận tốc của thuyền trong nước yên lặng (
[image: image301.wmf]0
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[image: image302.wmf]y

 là vận tốc của dòng nước (
[image: image303.wmf]0
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Thời gian xuôi dòng 40km là 
[image: image304.wmf]40
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  và ngược dòng là 
[image: image305.wmf]40
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Vậy vận tốc của dòng nước là 
[image: image307.wmf](
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BÀI TẬP RÈN LUYỆN

Bài 36. Hai ca nô cùng khởi hành từ 
[image: image308.wmf]A

 đến 
[image: image309.wmf]B

 cách nhau 
[image: image310.wmf]85

km

 và đi ngược chiều nhau. Sau 1 giờ 40 phút thì gặp nhau. Tính vận tốc thật của mỗi ca nô, biết rằng vận tốc ca nô đi xuôi dòng lớn hơn vận tốc ca nô đi ngược dòng nước là 
[image: image311.wmf]3/

kmh

. (vận tốc thật của ca nô không đổi).
Lời giải

Gọi vận tốc thật của ca nô đi xuôi dòng là 
[image: image312.wmf](

)

(

)

/0

xkmhx

>


Vận tốc thật của ca nô đi ngược dòng là 
[image: image313.wmf](
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Vận tốc ca nô xuôi dòng là 
[image: image314.wmf](
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Vận tốc ca nô ngược dòng là 
[image: image315.wmf](
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Quãng  đường ca nô xuôi dòng là 
[image: image317.wmf](
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Quãng đường ca nô ngược dòng là 
[image: image318.wmf]555
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Từ 
[image: image319.wmf](
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Bài 37. Một ca nô xuôi dòng 78km và ngược dòng 44 km mất 5 giờ với vận tốc dự định. nếu ca nô xuôi 13 km và ngược dong 11 km với cùng vận tốc dự định đó thì mất 1 giờ. Tính vận tốc riêng của ca nô và vận tốc dòng nước.

Lời giải

Gọi vận tốc riêng của ca nô là 
[image: image320.wmf]x

 (km/h, 
[image: image321.wmf]0
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Và vận tốc của dòng nước là 
[image: image322.wmf]y

 (km/h, 
[image: image323.wmf]0
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Ca nô xuôi dòng đi với vận tốc 
[image: image324.wmf]xy
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 (km/h). Đi đoạn đường 78 km nên thời gian đi là 
[image: image325.wmf]78

xy
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 (giờ).

Ca nô đi ngược dòng với vận tốc 
[image: image326.wmf]xy
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 (km/h). Đi đoạn đường 44 km nên thời gian đi là 
[image: image327.wmf]44
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Tổng thời gian xuôi dòng là 78 km và ngược dòng là 44 km mất 5 giờ nên ta có phương trình: 
[image: image328.wmf]7844
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Ca nô xuôi dòng 13 km và ngược dòng 11 km nên ta có phương trình:
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Từ (1) và (2) ta có hệ phương trình: 
[image: image330.wmf]7844
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 Đối chiếu với điều kiện ta thấy thỏa mãn.

Vậy vận tốc riêng của ca nô là 24 km/h và vận tốc của dòng nước là 2 km/h.

Bài 38. Một tàu tuần tra chạy ngược dòng 
[image: image331.wmf]6

km

. Sau đó chạy xuôi dòng 
[image: image332.wmf]48

km

 trên cùng một dòng song có vận tốc của dòng nước là 
[image: image333.wmf](

)

2/

kmh

. Tính vận tốc của tàu tuần tra khi nước yên lặng, biết thời gian xuôi dòng ít hơn thời gian ngược dòng 1 giờ.
Lời giải

Cách 1:

Gọi thời gian tàu chạy xuôi dòng là 
[image: image334.wmf](
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Gọi thời gian tàu chạy ngược dòng là 
[image: image335.wmf](
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Gọi V là vận tốc của tàu khi nước yên lặng, ta có: 
[image: image336.wmf]12
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Vận tốc xuôi dòng là: 
[image: image337.wmf]ôi
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Vận tốc ngược dòng là: 
[image: image338.wmf]2
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Ta có: 
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[image: image340.wmf]12

4860

2;22

nguocthuc

VVVV

tt

Û=+=-Û=-
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Cách 2:

Gọi vận tốc của tàu khi nước yên lặng là 
[image: image342.wmf](
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Vận tốc xuôi dòng là 
[image: image343.wmf](
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[image: image344.wmf]Þ

 thời gian xuôi dòng là 
[image: image345.wmf](
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Vận tốc ngược dòng là 
[image: image346.wmf](
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[image: image347.wmf]Þ

thời gian ngược dòng là 
[image: image348.wmf](
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Theo đầu bài ta có phương trình: 
[image: image349.wmf]4860
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 (thỏa mãn)

Vậy vận tốc của tàu tuần tra khi nước yên lặng là 
[image: image350.wmf](
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Bài 39. Một ca nô chạy trên song trong 8 giờ, xuôi dòng 81 km và ngược dòng 105 km. Một lần khác cũng chạy trên khúc song đó, ca nô này chạy trong 4 giờ, xuôi dòng 54 km và ngược dòng 42 km. Hãy tính vận tốc khi xuôi dòng và ngược dòng của ca nô, biết vận tốc của dòng nước và vận tốc riêng của ca nô không đổi

Lời giải

Gọi 
[image: image351.wmf]x

 là vận tốc xuôi dòng (
[image: image352.wmf]0

x

>

)

Gọi 
[image: image353.wmf]y

 là vận tốc ngược dòng (
[image: image354.wmf]0
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Ta có hệ phương trình 
[image: image355.wmf]81105
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 (thỏa mãn).

DẠNG 5

TOÁN CÔNG VIỆC

Có rất nhiều cách phân tích đề bài nhưng ở đây dùng cách phân tích bằng cách lập bảng, như sau:

[image: image747.wmf]1

a



( Nếu một đội (người) làm xong công việc trong 
[image: image356.wmf]x

 (đơn vị thời gian: Ngày, giờ, phút,...) thì một đơn vị thời gian đội (người) đó làm được 
[image: image357.wmf]1

x

 công việc (xem toàn  bộ công việc là 
[image: image358.wmf]1

)


( Nếu một vòi nước chảy đầy bể trong 
[image: image359.wmf]x

 (đơn vị thời gian: Ngày, giừo, phút,...) thì một đơn vị thời gian vòi nước đó chảy được  
[image: image360.wmf]1

x

 (bể)


( Ta thường xem toàn bộ công việc là 1

Bài 40. Hai vòi nước cùng chảy vào một bể không có nước thì sau 3 giờ đầy bể. Nếu mở vòi 1 chảy một mình trong 20 phút rồi khóa lại, mở tiếp vòi 2 chảy trong 30 phút thì cả hai vòi chảy được 
[image: image361.wmf]1

8

 bể. Tính thời gian mỗi vòi chảy một mình đầy bể.
Lời giải

Gọi thời gian để vòi 1 chảy 1 mình đầy bể là: 
[image: image362.wmf](
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Gọi thời gian để vòi 2 chảy 1 mình đầy bể là: 
[image: image363.wmf](
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yhy


Một giờ vòi 1 chảy được: 
[image: image364.wmf]1

x

 (bể)

Một giờ vòi 2 chảy được: 
[image: image365.wmf]1

y

 (bể)

Một giờ cả hai vòi chảy được: 
[image: image366.wmf]1

3

 (bể)
Theo đề bài ta có:

 
[image: image367.wmf](
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Vậy vòi 1 chảy 1 mình đầy bể là: 
[image: image368.wmf](

)
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h

 Vòi 2 chảy 1 mình đầy bể là: 
[image: image369.wmf](
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Bài 41.  Hai ban An và Bình cùng may khẩu trang để ủng hộ đia phương đang có dịch bệnh Covid-19, thì mất hai ngày mới hoàn thành công việc. Nếu chì có một mình bạn An làm việc trong 4 ngày rồi nghi và bạn Bình làm tiếp trong 1 ngày nữa thì hoàn thành công việc. Hỏi mỗi người làm riêng một mình thì sau bao lâu sẽ hoàn thành công việc? 
Lời giải

Gọi thời gian An làm riêng một mình thì hoàn thành công việc là 
[image: image370.wmf]x

 (ngày, 
[image: image371.wmf]4

x

>

)

Gọi thời gian Bình làm riêng một mình thì hoàn thành công việc là 
[image: image372.wmf]y

 (ngày, 
[image: image373.wmf]1

y

>

)

Theo bài dễ dàng ta có hệ phương trình: 
[image: image374.wmf](
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Bài 42. Một đội công nhân 
[image: image375.wmf]A

 và 
[image: image376.wmf]B

 làm chung một công việc và dự định hoàn thành trong 12 ngày. Khi làm chung được 8 ngày thì đội 
[image: image377.wmf]A

 được điều động đi làm việc khác, đội 
[image: image378.wmf]B

 tiếp tục làm phần việc còn lại. Kể từ khi làm một mình, do cải tiến cách làm nên năng suất của đội 
[image: image379.wmf]B

 tăng gấp đôi, do đó đội 
[image: image380.wmf]B

 đã hoàn thành phần việc còn lại trong 
[image: image381.wmf]8

 ngày tiếp theo. Hỏi với năng suất ban đầu thì mỗi đội làm một mình sẽ hoàn thành công việc đó trong bao lâu?
Lời giải
Gọi thời gian đội 
[image: image382.wmf]A

 và đội 
[image: image383.wmf]B

 làm một mình xong công việc lần lượt là 
[image: image384.wmf],
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 (ngày). 

ĐK 
[image: image385.wmf],12
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Mỗi ngày, đội 
[image: image386.wmf]A

 làm được  
[image: image387.wmf]1

x

 công việc

Mỗi ngày, đội 
[image: image388.wmf]B

 làm được  
[image: image389.wmf]1

x

 công việc

Mỗi ngày, hai đội làm được  
[image: image390.wmf]1

12

 công việc

Ta có phương trình: 
[image: image391.wmf](
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Trong 
[image: image392.wmf]8

 ngày làm chung, hai đội làm được 
[image: image393.wmf]2

3

 công việc

Trong 
[image: image394.wmf]8

 ngày tiếp theo, do tăng năng suất gấp đôi nên đội 
[image: image395.wmf]B

 làm được 
[image: image396.wmf]16

y

 công việc

Ta có phương trình: 
[image: image397.wmf](
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Từ (1) và (2) ta có hệ phương trình: 
[image: image398.wmf](
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 QUOTE [image: image399.png]o [ —35 (khéng thoa man dk)
x =20 (théa man didu kign)



 
Vậy thời gian đội 
[image: image400.wmf]A

 và đội 
[image: image401.wmf]B

 làm một mình xong công việc lần lượt là 
[image: image402.wmf]16;48

 (ngày).  

BÀI TẬP RÈN LUYỆN

Bài 43. Để hoàn thành một công việc, nếu hai tổ cùng làm chung thì hết 6 giờ. Sau 2 giờ làm chung thì thì tổ hai được điều đi làm việc khác, tổ một tiếp tục làm và đã hoàn thành công việc còn lại trong 10 giờ. Hỏi nếu làm riêng thì mỗi tổ sẽ hoàn thành công việc này trong thời gian bao nhiêu?

Lời giải

Gọi thời gian tổ một làm riêng và hoàn thành công việc là 
[image: image403.wmf]x

 (giờ, 
[image: image404.wmf]6

x

>

).

Gọi thời gian tổ hai làm riêng và hoàn thành công việc là 
[image: image405.wmf]y

 (giờ, 
[image: image406.wmf]6

y

>

)

Mỗi giờ tổ một làm được 
[image: image407.wmf]1

x

 (phần công việc)

Mỗi giờ tổ hai làm được 
[image: image408.wmf]1

y

 (phần công việc)

Biết hai tổ làm chung trong 6 giờ thì hoàn thành được công việc nên ta có phương trình: 
[image: image409.wmf]66

1
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.    (1).

Thực tế để hoàn thành công việc này thì tổ hai làm trong 2 giờ và tổ một làm trong 
[image: image410.wmf]21012
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 (giờ), ta có phương trình: 
[image: image411.wmf]122
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    (2). 

Từ (1) và (2) ta có hệ phương trình: 
[image: image412.wmf]66
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Giải hệ ta được: 
[image: image413.wmf]15
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 thỏa mãn điều kiện.

Nếu làm riêng thì tổ một hoàn thành công việc trong 15 giờ và tổ hai hoàn thành công việc trong 10 giờ.

Bài 44. Hai bạn A và B cùng làm chung một công việc thì hoàn thành sau 6 ngày. Hỏi nếu A làm một mình 3 ngày rồi nghỉ thì B hoàn thành nốt công việc trong thời gian bao lâu? Biết rằng nếu làm một mình xong công việc thì B làm lâu hơn A là 9 ngày.

Lời giải

Gọi thời gian A,B làm riêng xong công việc lần lượt là 
[image: image414.wmf],

xy

 (ngày), 
[image: image415.wmf],0
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>

.

Mỗi ngày đội A làm riêng được 
[image: image416.wmf]1

x

 công việc.

Mỗi ngày đội B làm riêng được 
[image: image417.wmf]1

y

 công việc.

Ta có hệ phương trình: 
[image: image418.wmf]6
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Vì A làm 9 ngày xong nên 3 ngày làm được 
[image: image419.wmf]1

3

 công việc.

Vì B làm 18 ngày xong nên 3 ngày B làm được 
[image: image420.wmf]1

18

 công việc, số ngày làm xong 
[image: image421.wmf]2

3

công việc còn lại là 
[image: image422.wmf]21
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 ngày.

Bài 45. Hai công nhân cùng làm chung một công việc trong 16 giờ thì xong. Nếu người thứ nhất làm trong 3 giờ, người thứ hai làm trong 6 giờ thì họ làm được 
[image: image423.wmf]1

4

 công việc. Hỏi mỗi công nhân làm một mình thì trong bao lâu xong công việc
Lời giải

Gọi thời gian người thứ nhất làm xong công việc là 
[image: image424.wmf](
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Gọi thời gian người thứ hai làm xong công việc là 
[image: image425.wmf](

)

(

)

0

yhy

>


Trong 1(h) người thứ nhất làm được 
[image: image426.wmf]1

x

 công việc

Trong 1(h) người thứ hai làm được 
[image: image427.wmf]1

y

 công việc

 Ta có hệ phương trình
[image: image428.wmf]111
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Vậy thời gian người thứ nhất hoàn làm xong công việc là 
[image: image429.wmf](
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thời gian người thứ hai hoàn làm xong công việc là 
[image: image430.wmf](
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Bài 46. Hai tổ công nhân cùng làm chung một công việc và dự định hoàn thành công việc trong 6 giờ. Nhưng khi làm chung được 5 giờ thì tổ 2 được điều động đi làm việc khác. Do cải tiến cách làm năng suất của tổ 1 tăng 1,5 lần nên tổ 1 đã hoàn thành nốt phần công việc còn lại trong 2 giờ. Hỏi với năng suất ban đầu, nếu mỗi tổ làm một mình thì sau bao lâu mới xong công việc?

Lời giải

Gọi thời gian để một minh tổ 1 làm xong công việc là 
[image: image431.wmf](
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Thời gian một mình tổ 2 làm xong công việc là 
[image: image432.wmf](
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Trong 1 giờ tổ 1 làm được 
[image: image433.wmf]1

x

 công việc

Trong 1(h) người thứ hai làm được 
[image: image434.wmf]1
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 công việc 
[image: image435.wmf]111
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Trong 5 giờ cùng làm cả hai tổ làm được 
[image: image436.wmf]11
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Trong 2(h) tổ 1 làm với năng suất 1,5 lần nên được: 
[image: image437.wmf]1,53
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Vậy thời gian tổ một một mình làm xong công việc là 
[image: image439.wmf](
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Vậy thời gian tổ một một mình làm xong công việc là 
[image: image440.wmf](
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Bài 47. Hưởng ứng chiến dịch tình nguyện “ Mùa hè xanh” để giúp học sinh vùng cao đến trường thuận lợi hơn, hai tổ thanh niên A và B tham gia sửa một đoạn đường. Nếu hai tổ cùng làm thì trong 8 giờ xong việc. Nếu làm riêng thì thời gian hoàn thành công việc của tổ A ít hơn tổ B là 12 giờ. Hỏi nếu làm riêng thì mỗi tổ sửa xong đoạn đường đó trong bao lâu?
Lời giải
Gọi x (giờ) là thời gian tổ thanh niên A sửa xong đoạn đường đó một mình.
Gọi y (giờ) là thời gian tổ thanh niên B sửa xong đoạn đường đó một mình. 

Điều kiện: 
[image: image441.wmf],0
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Trong 1 giờ, tổ thanh niên A làm riêng sửa được 
[image: image442.wmf]1

x

 đoạn đường và tổ thanh niên B làm riêng sửa được 
[image: image443.wmf]1

y

 đoạn đường.

Nếu hai tổ cùng làm thì trong 8 giờ là xong việc nên ta có phương trình 
[image: image444.wmf](
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Nếu làm riêng thì thời gian hoàn thành công việc của tổ A ít hơn tổ B là 12 giờ nên ta có phương trình 
[image: image445.wmf](
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Từ 
[image: image446.wmf](
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 và 
[image: image447.wmf](
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 ta có hệ phương trình 
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Xét phương trình 
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[image: image450.wmf](
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Vậy: Thời gian tổ thanh niên A sửa xong đoạn đường đó một mình là 12 giờ.

       Thời gian tổ thanh niên B sửa xong đoạn đường đó một mình là 24 giờ.

Bài 48. Hai máy cày có công suất khác nhau cùng làm việc đã cày được 
[image: image451.wmf]1

6

 cánh đồng trong 15 giờ. Nếu máy 1 cày trong 12 giờ, máy 2 cày trong 20 giờ thì cả hai máy cày được 20% cánh đồng. Hỏi nếu mỗi máy làm việc riêng thì sẽ cày xong cánh đồng trong bao lâu?

Lời giải

Gọi 
[image: image452.wmf](
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xh

, 
[image: image453.wmf](
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 là thời gian để máy thứ nhất, thứ hai cày xong cánh đồng 
[image: image454.wmf](

)

,90

xy

>


Ta có hệ phương trình
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Bài 49. Cho một bể cạn (không có nước). Nếu hai vòi nước cùng được mở để chảy vào bể này thì sẽ đầy bể sau 4 giờ 48 phút. Nếu mở riêng từng vòi chảy vào bể thì thời gian vòi một chảy đầy bể sẽ ít hơn thời gian vòi hai chảy đầy bể là 4 giờ. Hỏi mỗi vòi chảy một mình thì sau bao lâu sẽ đầy bể?

Lời giải

Đổi 4 giờ 48 phút = 
[image: image456.wmf]4
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 giờ =
[image: image457.wmf]24
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 giờ

Gọi thời gian vòi một chảy một mình đầy bể trong 
[image: image458.wmf]x

 (giờ, 
[image: image459.wmf]24
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Gọi thời gian vòi hai chảy một mình đầy bể trong 
[image: image460.wmf]y

 (giờ, 
[image: image461.wmf]24
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Biết hai vòi cùng chảy thì sau 
[image: image462.wmf]24
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 giờ thì đầy bể nên ta có phương trình: 
[image: image463.wmf]2424
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Nếu chảy riêng thì vòi một chảy đầy bể nhanh hơn vòi hai là 4 giờ nên ta có phương trình: 
[image: image464.wmf]4
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Từ (1) và (2) ta có hệ phương trình: 
[image: image465.wmf]2424

1

55

4

xy

xy

ì

+=

ï

í

ï

=-

î


Giải hệ trên ta được: 
[image: image466.wmf]8
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 (thỏa mãn điều kiện)

Vậy vòi một chảy một mình trong 8 giờ thì đầy bể và vòi hai chảy một mình trong 12 giờ thì đầy bể.

Bài 50. Hai máy bơm nước vào ruộng. Nếu cho máy thứ nhất bơm suốt trong 8 giờ mới mở máy thứ hai cùng bơm them 4 giờ nữa mới đầy bể. Nếu cho máy bơm thứ nhất bơm suốt trong 16 giờ 30 phút mới mở máy thứ hai cùng bơm them 3 giờ nữa thì mới đầy ruộng. Nếu dung một máy bơm thì phải bơm trong bao lâu nước mới đầy ruộng?

Lời giải

Gọi thời gian máy 1 bơm đầy bể là 
[image: image467.wmf](
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Gọi thời gian máy 2 bơm đầy bể là 
[image: image468.wmf](
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Ta có hệ phương trình 
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Vậy thời gian máy 1 bơm đầy bể là 
[image: image470.wmf](
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thời gian máy 2 bơm đầy bể là 
[image: image471.wmf](
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Bài 51. Hai vòi nước cùng chảy vào 1 cái bể không có nước trong 6(h) thì đầy bể. Nếu mỗi vòi chảy riêng cho đầy bể thì vòi thứ hai cần nhiều hơn vòi thứ nhất là 5 giờ. Hỏi nếu chảy riêng thì mỗi vòi chảy đầy bể trong bao lâu?

Lời giải

Ta có hệ phương trình
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Vậy vòi thứ nhất chảy trong 10 giờ

Vòi thứ hai chảy trong 15 giờ thì đầy bể.

DẠNG 6

TOÁN VỀ TỈ SỐ PHẦN TRĂM

(  Chú ý rằng: 
[image: image473.wmf]%
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(  Tỉ số của hai số 
[image: image474.wmf]a

 và 
[image: image475.wmf]b

 là 
[image: image476.wmf]a

b


Bài 52. Nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng khẩu trang chống dịch COVID-19, theo kế hoạch, 1 tổ sản xuất của một nhà máy dự định làm 
[image: image477.wmf]720000

 khẩu trang. Do áp dụng kĩ thuật mới nên I đã sản xuất vượt kế hoạch 
[image: image478.wmf]15%

và tổ II vượt kế hoạch 
[image: image479.wmf]12%

, vì vậy họ đã làm được 
[image: image480.wmf]819000

 khẩu trang. Hỏi theo kế hoạch số khẩu trang của mỗi tổ sản xuất là bao nhiêu? 
Lời giải
Gọi x là số khẩu trang tổ I sản xuất theo kế hoạch.

Gọi y là số khẩu trang tổ II sản xuất theo kế hoạch.

(Điều kiện: 
[image: image481.wmf]x,yN
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Theo dự định: 
[image: image483.wmf]720000
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Theo thực tế:

Số khẩu trang tổ I làm được: 
[image: image484.wmf]115%.

x

 hay 
[image: image485.wmf]1.15.

x

 (khẩu trang)

Số khẩu trang tổ II làm được: 
[image: image486.wmf]112%.

y

hay 
[image: image487.wmf]1.12.
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(khẩu trang)

Ta có phương trình 
[image: image488.wmf]1,15.1,12.819000
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Ta được hệ phương trình: 
[image: image489.wmf]720000
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Giải tìm được
[image: image490.wmf]0
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 (Nhận)

Vậy theo kế hoạch tổ I sản xuất 420000 khẩu trang, tổ II sản xuất 300000 khẩu trang

Bài 53. Trong một kỳ thi, hai trường A,B có tổng cộng 350 học sinh dự thi. Kết quả là hai trường có tổng cộng 338 học sinh trúng tuyển. Tính ra thì trường A có 
[image: image491.wmf]97%

 và trường B có 
[image: image492.wmf]96%

 học sinh dự thi trúng tuyển. Hỏi mỗi trường có bao nhiêu thí sinh dự thi?

Lời giải

Gọi số thí sinh tham dự của trường A và trường B lần lượt là 
[image: image493.wmf](
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Ta có hệ phương trình 
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Bài 54. Có hai loại quặng sắt, quặng loại A chứa 
[image: image495.wmf]60%

 sắt, quặng loại B chứa 50% sắt. Người ta trộn một lượng quặng loại A với một lượng quặng loại B thì được hỗn hợp chứa 
[image: image496.wmf]8

15

 sắt. Nếu lấy tăng hơn lúc đầu là 10 tấn quặng loại A và lấy giảm hơn lúc đầu là 10 tấn quặng loại B thì được hỗn hợp quặng chứa 
[image: image497.wmf]17

30

 sắt. Tính khối lượng quặng mỗi loại đem trộn lúc đầu.

Lời giải

Gọi khối lượng quặng đem trộn lúc đầu quặng loại A là 
[image: image498.wmf]x

(tấn), quặng loại 
[image: image499.wmf]B

 là 
[image: image500.wmf]y

 (tấn), 
[image: image501.wmf]0,10
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Ta có hệ phương trình: 
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 (thỏa mãn).

BÀI TẬP RÈN LUYỆN

Bài 55. Hai tổ sản xuất được giao làm 800 sản phẩm trong 1 thời gian quy định, nhờ tăng năng suất lao động, tổ 1 vượt mức 10%, tổ hai vượt mức 20% nên cả hai tổ đã làm được 910 sản phẩm. Tính số sản phẩm phải làm theo kế hoạch của mỗi tổ?
Lời giải

Gọi số sản phẩm tổ 1,2 là theo kế hoạch là 
[image: image503.wmf],
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Nhờ tăng năng suất lao động, tổ 1 vượt mức 10% tức là: 
[image: image506.wmf]10
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Nhờ tăng năng suất lao động, tổ 2 vượt mức 10% tức là: 
[image: image507.wmf]20
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Vì cả hai tổ làm được 910 sản phẩm nên: 
[image: image508.wmf]1020
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Từ (1)(2) 
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Vậy số sản phẩm tổ 1 làm được là 
[image: image510.wmf]500

 (sản phẩm)

số sản phẩm tổ 2 làm được là 
[image: image511.wmf]300

 (sản phẩm)

Bài 56. Trên địa bàn thành phố X, có 1850 học sinh lớp 9 đăng ký dự thi tuyển sinh vào lớp 10 của hai trường THPT A và B, kết quả có 
[image: image512.wmf]680

học sinh trúng tuyển. Biết tỉ lệ trúng tuyển của trường 
[image: image513.wmf]A

là 
[image: image514.wmf]30%

và trường B là 
[image: image515.wmf]80%.

Hỏi mỗi trường có bao nhiêu học sinh lớp 9 đăng ký dự thi vào lớp 10.
Lời giải
Gọi số học sinh đăng ký vào trường A và B lần lượt là 
[image: image516.wmf](
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Do cả hai trường đăng ký 1850 học sinh nên ta có: 
[image: image517.wmf](
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Vì tỉ lệ trúng tuyển của trường A và B lần lượt là 
[image: image518.wmf]30%&80%

nên ta có phương trình 


[image: image519.wmf](
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Từ (1) và (2) ta có hệ phương trình 
[image: image520.wmf]18501600
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Vậy số học sinh đăng ký của hai trường A và B lần lượt là 
[image: image521.wmf]1600;250
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Bài 57. Để chuẩn bị trao thưởng cho học sinh giỏi cuối năm học, trường THCS X cần mua 
[image: image522.wmf]2000

quyển vở và 400 cây bút để làm phần thưởng. Nhà trường dự tính để mua với giá niêm yết sẽ cần 18 triệu 400 nghìn đồng. Vì mua với số lượng lớn nên đại lý bán quyết định giảm giá 5% cho mỗi quyển vở và 6% cho mỗi cây bút, vì thế nhà trường chỉ cần trả 17 triệu 456 nghìn đồng. Tính giá tiền niêm yết của mỗi quyển vở và mỗi cây bút
Lời giải
Gọi giá niêm yết của mỗi quyển vở là 
[image: image523.wmf]x

(đồng), mỗi cây bút là 
[image: image524.wmf]y

(đồng)


[image: image525.wmf](
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Vì mua 
[image: image526.wmf]2000

quyển vở và 400 cây bút với giá niêm yết sẽ cần 18 triệu 400 nghìn đồng nên ta có phương trình 
[image: image527.wmf](
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Giá mỗi quyển vở sau khi giảm 
[image: image528.wmf]5%

là : 
[image: image529.wmf]0,95(
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đồng)

Giá mỗi cây bút sau khi giảm 6% là 
[image: image530.wmf]0,94

y

(đồng)

Vì nhà trường chỉ cần trả 17 triệu 456 nghìn đồng nên ta có phương trình :
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Từ (1), (2) ta có hệ phương trình :
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Vậy giá niêm yết mỗi quyển vở là 8000 đồng, mỗi cây bút là 
[image: image533.wmf]6000

đồng

Bài 58. Một máy giặt và một tivi có giá tổng cộng 
[image: image534.wmf]28690000

đồng. Sau khi giảm giá 10% cho một máy giặt và 15% cho một tivi, tổng số tiền mua hai sản phẩm này chỉ còn lại 
[image: image535.wmf]24961000

đồng. Tính giá tiền mỗi sản phẩm trước khi giảm giá.
Lời giải
Gọi giá tiền của máy giặt và ti vi là 
[image: image536.wmf],
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(ngàn đồng) 
[image: image537.wmf](
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Vì giảm giá 10% cho một máy giặt và 15% cho một tivi, tổng số tiền mua hai sản phẩm này chỉ còn lại 
[image: image538.wmf]24961000

đồng nên ta có phương trình :


[image: image539.wmf]0,90,8524961
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Và một máy giặt và một tivi có giá tổng cộng 
[image: image540.wmf]28690000

đồng nên ta có phương trình : 
[image: image541.wmf](
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. Từ (1),(2) ta có hệ :
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Vậy giá tiền 1 máy giặt , 1 ti vi lần lượt là 11490000 đồng, 17200000 đồng

Bài 59. Hưởng ứng ngày ‘‘Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam năm
[image: image543.wmf]2022

’’, một nhà sách đã có chương trình giảm giá cho tất cả loại sách. Bạn Nam đến mua một cuốn sách tham khảo môn Toán và một cuốn sách tham khảo môn Ngữ Văn với tổng giá ghi trên hai quyển sách đó là 
[image: image544.wmf]195000

 đồng. Nhưng do quyển sách tham khảo môn Toán được giảm giá 
[image: image545.wmf]20%

 và quyển sách tham khảo môn Ngữ văn được giảm giá 
[image: image546.wmf]35%

 nên bạn Nam chỉ phải trả cho nhà sách 
[image: image547.wmf]138000

 đồng để mua hai quyển sách đó. Hỏi giá ghi trên mỗi quyển sách tham khảo đó là bao nhiêu ?
Lời giải

Gọi giá ghi trên hai quyển sách tham khảo môn Toán và môn Ngữ văn lần lượt là 
[image: image548.wmf],
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(nghìn đồng) (ĐK: 
[image: image549.wmf],0
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Do tổng giá ghi trên hai quyển sách đó là 
[image: image550.wmf]195000

 đồng nên ta có phương trình
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[image: image552.wmf](
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Giá tiền quyển sách tham khảo môn Toán được giảm giá 
[image: image553.wmf]20%

 là 
[image: image554.wmf](
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Giá tiền quyển sách tham khảo môn Ngữ văn được giảm giá 
[image: image555.wmf]35%

 là
[image: image556.wmf](
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Theo bài ra ta có phương trình: 
[image: image557.wmf]0,80,65138
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[image: image558.wmf](
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Từ 
[image: image559.wmf](
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và 
[image: image560.wmf](
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 ta có hệ phương trình:
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Đối chiếu điều kiện 
[image: image562.wmf]75

x
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và 
[image: image563.wmf]120

y

=

 (thỏa mãn)


Vậy giá ghi trên quyển sách tham khảo môn Toán là 
[image: image564.wmf]75000

đồng và giá ghi trên quyển sách tham khảo môn Ngữ văn là
[image: image565.wmf]120000

 đồng.

Bài 60. Trong tháng đầu, hai tổ công nhân sản xuất được 800 chi tiết máy, sang tháng thứ hai, tổ 1 vượt mức 15% và tổ 2 vượt mức 20%, do đó cuối tháng cả hai tổ sản xuất được 945 chi tiết máy. Hỏi trong tháng một mỗi tổ công nhân sản xuất được bao nhiêu chi tiết máy?
Lời giải

	
	2 tổ
	Tổ 1
	Tổ 2

	Tháng 1
	800
	
[image: image566.wmf]x


	
[image: image567.wmf]y



	Tháng 2
	945
	
[image: image568.wmf]115%.
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[image: image569.wmf]120%.
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	Phương trình
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Bài 61. Một dung dịch chứa 30% axit nitơric (tính theo thể tích ) và một dung dịch khác chứa 55% axit nitơric .Cần phải trộn thêm bao nhiêu lít dung dịch loại 1 và loại 2 để được 100lít dung dịch 50% axit nitơric?

Đáp số: 
[image: image571.wmf](

)

20;80


Bài 62. Một hợp kim gồm đồng và  kẽm  trong đó có 5 gam kẽm. Nếu thêm 15 gam kẽm vào hợp kim này thì được một hợp kim mới mà trong đó lượng đồng đã giảm so với lúc đầu là 30%. Tìm khối lượng ban đầu của hợp kim?

Đáp số: 25 gam hoặc 10 gam.

Bài 63. Một người mua hai loại hàng và phải trả tổng cộng 2,17 triệu động , kể cả thuế giá trị gia tăng (VAT) với mức 10% đối với loại hàng thứ nhất và 8% đối với loại hàng thứ hai . Nếu thuế VAT là 9% đối với cả hai loại hàng thì người đó phải trả tổng cộng 2,18 triệu đồng. Hỏi nếu không kể thuế VAT thì người đó phải trả bao nhiêu tiền cho mỗi loại .

Đáp số: 
[image: image572.wmf](
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Bài 64. Hai anh Quang và Hùng góp vốn cùng kinh doanh . Anh Quang góp 15   triệu đồng . Anh Hùng góp 13 triệu đồng . Sau một thời gian được lãi 7 triệu  đồng . Lãi được chia tỉ lệ với vốn đã góp . Hãy tính tiền lãi mỗi anh được hưởng .

Đáp số:
(3750 000 ; 3250 000)
Bài 65. Giả sử giá tiền điện hàng tháng được tính theo bậc thang như sau:

Bậc 1: Từ 
[image: image573.wmf]1

kWh

 đến 
[image: image574.wmf]100

kWh

 thì giá điện là: 1500đ/kWh 

Bậc 2: Từ 
[image: image575.wmf]101

kWh

 đến 
[image: image576.wmf]150

kWh

 thì giá điện là: 2000đ/kWh 

Bậc 3: Từ 
[image: image577.wmf]151

kWh

 trở lên thì giá điện là: 4000đ/kWh 

(Vi dụ: Nếu dùng 
[image: image578.wmf]170

kWh

 thi có 
[image: image579.wmf]100

kWh

 tính theo giá bậc 1, có 
[image: image580.wmf]50

kWh

 tính theo giá bâck 2 và có 
[image: image581.wmf]20

kWh

 tính theo giá bậc 3 ).

Tháng 4 năm 2021 tổng số tiền điện của nhà bạn 
[image: image582.wmf]A

 và nhà bạn 
[image: image583.wmf]B

 là 
[image: image584.wmf]560000

đ. So với tháng 4 thì tháng 5 tiền điện của nhà bạn 
[image: image585.wmf]A

 tăng 
[image: image586.wmf]30%

, nhà bạn 
[image: image587.wmf]B

 tăng 
[image: image588.wmf]20%

, do dó tổng số tiền điện của cả hai nhà trong tháng 5 là 
[image: image589.wmf]701000 

đ. Hỏi tháng 4 nhà bạn 
[image: image590.wmf]A

 phải trả bao nhiêu tiền điện và dùng hết bao nhiêu 
[image: image591.wmf]kWh

 ? (biết rằng số tiền điện ở trên không tính thuế giá trị gia tăng).
Lời giải

Giả sử giá tiền điện hàng tháng được tính theo bậc thang như sau:

Bậc 1: Từ 
[image: image592.wmf]1

kWh

 đến 
[image: image593.wmf]100

kWh

 thì giá điện là: 1500đ/kWh 

Bậc 2: Từ 
[image: image594.wmf]101

kWh

 đến 
[image: image595.wmf]150

kWh

 thì giá điện là: 2000đ/kWh 

Bậc 3: Từ 
[image: image596.wmf]151

kWh

 trở lên thì giá điện là: 4000đ/kWh 

(Vi dụ: Nếu dùng 
[image: image597.wmf]170

kWh

 thi có 
[image: image598.wmf]100

kWh

 tính theo giá bậc 1, có 
[image: image599.wmf]50

kWh

 tính theo giá bâck 2 và có 
[image: image600.wmf]20

kWh

 tính theo giá bậc 3 ).

Tháng 4 năm 2021 tổng số tiền điện của nhà bạn 
[image: image601.wmf]A

 và nhà bạn 
[image: image602.wmf]B

 là 
[image: image603.wmf]560000

đ. So với tháng 4 thì tháng 5 tiền điện của nhà bạn 
[image: image604.wmf]A

 tăng 
[image: image605.wmf]30%

, nhà bạn 
[image: image606.wmf]B

 tăng 
[image: image607.wmf]20%

, do dó tổng số tiền điện của cả hai nhà trong tháng 5 là 
[image: image608.wmf]701000 

đ. Hỏi tháng 4 nhà bạn 
[image: image609.wmf]A

 phải trả bao nhiêu tiền điện và dùng hết bao nhiêu 
[image: image610.wmf]kWh

 ? (biết rằng số tiền điện ở trên không tính thuế giá trị gia tăng).

Gọi số tiền điện nhà bạn 
[image: image611.wmf]A

 phải trả trong tháng 4 là 
[image: image612.wmf](0)

xx

>

 (đồng)

Số tiền điện nhà bạn 
[image: image613.wmf]B

 phải trà trong tháng 4 là 
[image: image614.wmf](0)

yy

>

  (đồng)

Theo bài ta có tổng số tiền điện trong tháng 4 nhà bạn 
[image: image615.wmf]A

 và nhà bạn 
[image: image616.wmf]B

 phải trả là 560000 nên ta có phương trình 
[image: image617.wmf]560000(1)
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Số tiền điện trong tháng 5 nhà bạn 
[image: image618.wmf]A

 phải trả là 
[image: image619.wmf]30%1,3
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 (đồng)

Số tiền điện trong tháng 5 nhà bạn 
[image: image620.wmf]B

 phải trả là: 
[image: image621.wmf]20%1,2

yyy
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 (đồng)

Theo bài ta có tổng số tiền điện trong tháng 5 nhà bạn 
[image: image622.wmf]A

 và nhà bạn 
[image: image623.wmf]B

 phải trả là 701000 nên ta có phương trình: 
[image: image624.wmf]1,31,2701000(2)
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Từ (1) và (2) ta có hệ phương trình: 
[image: image625.wmf]560000

1,31,2701000
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[image: image627.wmf]560000290000
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Vậy số tiền điện nhà bạn 
[image: image628.wmf]A

 phải trả trong tháng 4 là 290000 đồng.

Nhận thấy: 
[image: image629.wmf]290000100.150050.200010.4000
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Vậy số điện nhà bạn 
[image: image630.wmf]A

 dùng trong tháng 4 là 
[image: image631.wmf]1005010160()
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DẠNG 7

TOÁN THỰC TẾ

Bài 66. Trong một phòng học có một số bàn, nếu xếp mỗi bàn 3 học sinh thì 6 học sinh không có chỗ ngồi, nếu xếp mỗi bàn 4 học sinh thì thừa 1 bàn. Hỏi lớp đó có bao nhiêu bàn và bao nhiêu học sinh.
Lời giải

- Gọi số bàn là 
[image: image632.wmf]x


[image: image633.wmf](
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- Gọi số học sinh là 
[image: image634.wmf](
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- Nếu xếp mỗi bàn 3 học sinh thì số học sinh là 
[image: image635.wmf]3

x


Còn 6 học sinh không có chỗ nên số học sinh là 
[image: image636.wmf]36
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[image: image637.wmf]36(1)
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- Nếu xếp mỗi bàn 4 học sinh thì thừa 1 bàn nên số học sinh là: 
[image: image638.wmf]4(1)4(1)(2)
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Từ (1)(2) 
[image: image639.wmf]10;36
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Vậy lớp đó có 
[image: image640.wmf]10

 bàn và 
[image: image641.wmf]36

 học sinh

Bài 67. Ban đầu, khán đài của nhà thi đấu các nội dung thuộc môn Bơi tại SEA Games chứa 1188 ghế được xếp thành các dãy, số lượng ghế ở các dãy bằng nhau. Để phục vụ đông đảo khán giả hơn, khán đài sau đó đã được lắp thêm 2 dãy ghế và mỗi dãy được lắp thêm 4 ghế. Vì thế, khán đài được tăng thêm 254 ghế. Tìm số dãy ghế ban đầu của khán đài. 
Lời giải
Gọi số đãy ghế ban đầu của khán đài là 
[image: image642.wmf]x

(dãy) 
[image: image643.wmf](
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Số ghế mỗi dãy ban đầu là 
[image: image644.wmf]y

(ghế) 
[image: image645.wmf](
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Vì ban đầu, khán đài của Nhà thi đấu các nội dung thuộc môn Bơi tại SEA Games chứa 1188 ghế nên ta có phương trình : 
[image: image646.wmf](
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Lúc sau :

Số dãy ghế là 
[image: image647.wmf]2

x

+

(dãy), số ghế ở mỗi dãy là 
[image: image648.wmf]4

y

+

(ghế)

Vì, lúc sau, khán đài được tăng thêm 
[image: image649.wmf]254

ghế nên ta có phương trình :


[image: image650.wmf](
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Từ (1) và (2) ta có hệ phương trình :
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Vậy số dãy ghế ban đầu của khán đài là 12 dãy 

Bài 68. Bạn A dự định mua 
[image: image652.wmf]2

kg

quả xoài và 
[image: image653.wmf]2

kg

quả vải hết 100 000 đồng. Thực tế, A mua 3kg quả xoài và 1kg quả vải hết 
[image: image654.wmf]90000

đồng.  Tính giá tiền của 1kg xoài và giá của 1kg quả vải 
Lời giải
Gọi giá tiền của 1kg quả xoài là x (đồng)

Giá tiền của 1kg quả vải là y (đồng) 
[image: image655.wmf](
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Bạn A dự định mua 
[image: image656.wmf]2

kg

quả xoài và 
[image: image657.wmf]2

kg

quả vải hết 100 000 đồng


[image: image658.wmf](
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Thực tế, A mua 3kg quả xoài và 1kg quả vải hết 
[image: image659.wmf]90000

đồng


[image: image660.wmf](
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Từ (1), (2) ta có hệ phương trình 
[image: image661.wmf](
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Vậy 1kg xoài giá 
[image: image662.wmf]20000

đồng và giá 1kg vải giá 
[image: image663.wmf]30000

đồng .

BÀI TẬP RÈN LUYỆN

Bài 69. Lớp 9A giao cho An đi mua bánh và kẹo để tổ chức liên hoan. An mua tất cả 15 hộp bánh và 5 túi kẹo với số tiền phải trả là 
[image: image664.wmf]850

nghìn đồng. Biết rằng, giá mỗi hộp bánh là như nhau, giá mỗi túi kẹo là như nhau và giá mỗi hộp bánh hơn giá mỗi túi kẹo là 10 nghìn đồng. Tính giá tiền để mua một hộp bánh và giá tiền để mua một túi kẹo. 
Lời giải
Gọi giá tiền 1 hộp bánh là 
[image: image665.wmf]x

(nghìn đồng) 
[image: image666.wmf](
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Giá tiền 1 túi kẹo là 
[image: image667.wmf]y

(nghìn đồng) 
[image: image668.wmf](
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An mua tất cả 15 hộp bánh và 5 túi kẹo với số tiền phải trả là 
[image: image669.wmf]850

nghìn đồng.


[image: image670.wmf](
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Vì giá mỗi túi kẹo là như nhau và giá mỗi hộp bánh hơn giá mỗi túi kẹo là 10 nghìn đồng nên ta có phương trình 
[image: image671.wmf](
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Từ (1) và (2) ta có hệ phương trình :


[image: image672.wmf]1558501558502090045
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Vậy giá tiền 1 hộp bánh và 1 túi kẹo lần lượt là 
[image: image673.wmf]45000

đồng và 
[image: image674.wmf]35000

đồng.

Bài 70. Một tổ may gồm 47 công nhân cả nam và nữ được giao nhiệm vụ may 350 chiếc áo cho cổ động viên để cổ vũ đội tuyển U23 Việt Nam tại SEA GAME 31. Để hoàn thành nhiệm vụ, mỗi công nhân nam may 8 chiếc áo, mỗi công nhân nữ may 7 chiếc áo.Tính số công nhân nam và số công nhân nữ của tổ may đó.
Lời giải
Gọi số công nhân nam nữ lần lượt là 
[image: image675.wmf],

xy

(người) 
[image: image676.wmf](
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Vì tổ may gồm 47 công nhân
[image: image677.wmf](
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Và mỗi công nhân nam may 8 chiếc áo, mỗi công nhân nữ may 7 chiếc áo, may được tổng cộng 
[image: image678.wmf]350

chiếc áo nên ta có phương trình 
[image: image679.wmf](
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Từ (1) và (2) ta có hệ phương trình:


[image: image680.wmf]4726
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Vậy tổ có 26 công nhân nam và 21 công nhân nữ 

Bài 71. Một đoàn khách du lịch gồm 40 người dự định tham quan đỉnh núi Bà Đen, nóc nhà Đông Nam Bộ bằng cáp treo khứ hồi (gồm lượt lên và lượt xuống). Nhumg khi tới nơi có 5 bạn trẻ muốn khám phá bằng đường bộ khi leo lên còn lúc xuống sẽ đi cáp treo để trải nghiệm nên 5 bạn chỉ mua vé lượt xuống, do đó đoàn đã chi ra 
[image: image681.wmf]9.450.000

 đồng để mua vé. Hỏi giá cáp treo khứ hồi và giá vé 1 lượt là bao nhiêu? Biết rằng giá vé 1 lượt rẻ hơn giá vé khứ hồi là 
[image: image682.wmf]110.000

 đồng.
Lời giải

Gọi giá vé cáp treo khứ hồi và giá vé cáp treo 1 lượt lần lượt là 
[image: image683.wmf]x

 và 
[image: image684.wmf]y

 (đồng), 
[image: image685.wmf](0,110.000)
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Vì giá vé cáp treo 1 lượt rẻ hơn giá vé cáp treo khứ hồi là 
[image: image686.wmf]110.000

 đồng nên ta có phương trình:


[image: image687.wmf]110.000
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Có 
[image: image688.wmf]40535
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 người mua vé cáp treo khứ hồi và 5 người mua vé cáp treo 1 lượt nên ta có phương trình:


[image: image689.wmf]3559.450.00071.890.000(2)
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Từ (1) và (2) ta có hệ phương trình:
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Vậy giá vé cáp treo khứ hồi là 
[image: image692.wmf]250.000

 đồng và giá vé cáp treo 1 lượt là 
[image: image693.wmf]140.000

 đồng.

Bài 72. Theo các chuyên gia về sức khỏe, người trưởng thành cần đi bộ từ 5000 bước mỗi ngày sẽ rất tốt cho sức khỏe. Để rèn luyện sức khỏe, anh Sơn và chị Hà đề ra mục tiêu mỗi ngày một người phải đi bộ ít nhất 6000 bước. Hai người cùng đi bộ ở công viên và thấy rằng, nếu cùng đi trong 2 phút thì anh Sơn bước nhiều hơn chị Hà 20 bước. Hai người cùng giữ nguyên tốc độ đi như vậy nhưng chị Hà đi trong 5 phút thì lại nhiều hơn anh Sơn đi trong 3 phút là 160 bước. Hỏi mỗi ngày anh Sơn và chị Hà cùng đi bộ trong 1 giờ thì họ đã đạt được số bước tối thiểu mà mục tiêu đề ra hay chưa? (Giả sử tốc độ đi bộ hàng ngày của hai người không đổi).
Lời giải

Gọi số bước anh Sơn đi bộ trong 1 phút là x (bước) ( x (N*).

Gọi số bước chị Hà đi bộ trong 1 phút là y (bước) ( y (N*, y < x).

2 phút anh Sơn đi được 2x (bước)

2 phút chị Hà đi được 2y (bước)

Nếu đi cùng trong 2 phút thì anh Sơn đi nhiều hơn chị Hà 20 bước nên: 2x – 2y = 20   (1)

3 phút anh Sơn đi được 3x (bước)

5 phút chị Hà đi được 5y (bước)

Do chị Hà đi trong 5 phút thì nhiều hơn anh Sơn đi trong 3 phút là 160 bước nên: 5y – 3x = 160   (2)

Từ (1) và (2) ta có hệ phương trình:
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Đối chiếu với điều kiện suy ra x = 105, y = 95

Mỗi ngày anh Sơn đi bộ trong 1 giờ nên số bước anh Sơn đi là 105.60 = 6300 (bước)

Mỗi ngày chị Hà đi bộ trong 1 giờ nên số bước chị Hà đi là 95.60 = 5700 (bước)

Vậy anh Sơn đạt được mục tiêu đề ra còn chị Hà thì không đạt được mục tiêu đề ra là 6000 bước mỗi ngày.

Bài 73. Đại hội Thể thao Đông Nam Á – SEA Games (South East Asian Games) là sự kiện thể thao được tổ chức 
[image: image695.wmf]2

 năm 
[image: image696.wmf]1

 lần với sự tham gia của các vận động viên trong khu vực Đông Nam Á. Việt Nam là chủ nhà của SEA Games 
[image: image697.wmf]31

 diễn ra từ ngày 
[image: image698.wmf]12/5/2022

đến ngày
[image: image699.wmf]23/5/2022

. 
[image: image700.png]




Ở môn bóng đá nam, một bảng đấu gồm có 
[image: image701.wmf]5

 đội 
[image: image702.wmf]A,B,C,D,E

thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt (mỗi đội thi đấu đúng một trận với các đội còn lại). Trong mỗi trận đấu, đội thắng được 
[image: image703.wmf]3

 điểm, đội hòa được 
[image: image704.wmf]1

 điểm và đội thua được 
[image: image705.wmf]0

 điểm. 


a) Hỏi có tất cả bao nhiêu trận đấu đã diễn ra ở bảng đấu trên?


b) Khi kết thúc bảng đấu, các đội 
[image: image706.wmf]A,B,C,D,E

lần lượt có điểm số là
[image: image707.wmf]10,9,6,4,0

. Hỏi có bao nhiêu trận hòa và cho biết dó là trận hòa giữa các đội nào (nếu có)? 
Lời giải

a) Nếu có 
[image: image708.wmf]5

đội tham gia thi đấu, mỗi đội phải đấu với 
[image: image709.wmf]4

 đội còn lại  nên với 
[image: image710.wmf]5

 đội tham gia thì có 
[image: image711.wmf]5.420

=

trận đấu. Nhưng mỗi trận đấu có 
[image: image712.wmf]2

 đội tham gia nên tổng số trận đấu khi có 
[image: image713.wmf]5

 đội tham gia là 
[image: image714.wmf]5.4

10

2

=

 trận đấu. 

b) Tổng số điểm của các đội là 
[image: image715.wmf]10964029

++++=

 điểm. 

Gọi 
[image: image716.wmf]x

là số trận thắng – thua và 
[image: image717.wmf]y

là số trận hòa. 

Vì có 10 trận nên ta có: 
[image: image718.wmf]10(1)
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Mỗi trận thắng – thua có tổng số điểm là 
[image: image719.wmf]3

 và mỗi trận hòa có tổng số điểm là 
[image: image720.wmf]2

 nên ta có phương trình: 
[image: image721.wmf]3229(2)
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Từ 
[image: image722.wmf](

)

1

và 
[image: image723.wmf](

)

2

ta có: 
[image: image724.wmf]9

=

x

 và 
[image: image725.wmf]1

=

y

. 

Mỗi đội có 
[image: image726.wmf]4

 trận đấu với các đội còn lại mà đội A có 
[image: image727.wmf]10

 điểm tức đội 
[image: image728.wmf]A

thắng 
[image: image729.wmf]3

trận hòa 
[image: image730.wmf]1

 trận. Đội 
[image: image731.wmf]B

có 
[image: image732.wmf]9

 điểm tức thắng 
[image: image733.wmf]3

 trận thua 
[image: image734.wmf]1

 trận. Đội 
[image: image735.wmf]C

có 
[image: image736.wmf]6

 điểm tức thắng 
[image: image737.wmf]2

trận thua 
[image: image738.wmf]2

 trận. Đội 
[image: image739.wmf]D

có 
[image: image740.wmf]4

 điểm tức thắng 
[image: image741.wmf]1

 trận hòa 
[image: image742.wmf]1

 trận. Đội 
[image: image743.wmf]E

 không có điểm tức thua hết 
[image: image744.wmf]4

 trận. Vậy trận hòa là của đội 
[image: image745.wmf]A

và đội
[image: image746.wmf]D
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